










BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối) 30,000        

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối) 29,000        

3 Toán 1, tập 1 (Kết nối) 17,000        

4 Toán 1, tập 2 (Kết nối) 16,000        

5 Đạo đức 1 (Kết nối) 12,000        

6 Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối) 21,000        

7 Âm nhạc 1 (Kết nối) 11,000        

8 Mĩ thuật 1 (Kết nối) 12,000        

9 Giáo dục thể chất 1 (Kết nối) 16,000        

10 Hoạt động trải nghiệm 1 (Kết nối) 15,000        

B SÁCH BÀI TẬP

1 Tập viết 1, tập 1 (Kết nối) 9,000          

2 Tập viết 1, tập 2 (Kết nối) 8,000          

3 VBT Tiếng Việt 1/1 (Kết nối) 13,000        

4 VBT Tiếng Việt 1/2 (Kết nối) 13,000        

5 VBT Toán 1/1 (Kết nối) 16,000        

6 VBT Toán 1/2 (Kết nối) 16,000        

7 VBT Đạo đức 1 (Kết nối) 11,000        

8 VBT Âm nhạc 1 (Kết nối) 8,000          

9 VBT Mĩ thuật 1 (Kết nối) 10,000        

10 VBT Tự nhiên xã hội 1 (Kết nối) 13,000        

11 VBT HĐ trải nghiệm 1 (Kết nối) 9,000          

12 Âm nhạc Hà Nội 16,500        

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 1 15,000        

14 Giáo dục An toàn giao thông L1 12,000        

15 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh L1 20,000        

16 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L1 16,000        

17 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L1 20,000        

18 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 1 23,000        

19 Giáo dục an toàn trường học lớp 1 24,000        

20 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 16,000        

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Nhựa) 120,000      

2 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Giấy) 95,000        

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000        

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

III SÁCH TIẾNG ANH 

1 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách học sinh) 52,000        

2 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách bài tập) 35,000        

3 Tiếng Anh 1 (Family and friends) 79,000        

4 Tiếng Anh 1 (Family and friends) - Sách bài tập 71,000        

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 1 25,000        

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 1 29,000        

3 Em học lập trình với Kodu 1 21,000        

4 Tin học 1 20,000        

5 Bài học STEM lớp 1 30,000        

6 Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 25,000        

7 Luyện chính tả lớp 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới) 17,000        

8 Vở Chính tả lớp 1 17,000        

9 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 1 - KN (QR) 24,000        

10 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 2 - KN 19,000        

11 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 3 - KN 19,000        

12
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000        

13
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000        

14
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000        

15
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000        

16 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000        

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 1 15,000        

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 2 15,000        

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.
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BỘ SÁCH CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1 , tập 1 (Cùng học) 31,000         

2 Tiếng Việt 1 , tập 2 (Cùng học) 29,000         

3 Toán 1 , tập 1 (Cùng học) 21,000         

4 Toán 1 , tập 2 (Cùng học) 18,000         

5 Đạo đức 1 (Cùng học) 11,000         

6 Tự nhiên và Xã hội 1 (Cùng học) 21,000         

7 Âm nhạc 1 (Cùng học) 12,000         

8 Mĩ thuật 1 (Cùng học) 15,000         

9 Giáo dục thể chất 1 (Cùng học) 18,000         

10 Hoạt động trải nghiệm 1 (Cùng học) 18,000         

B SÁCH BÀI TẬP

1 Tập viết 1/1 (Cùng học) 7,000           

2 Tập viết 1/2 (Cùng học) 6,000           

3 VBT Tiếng Việt 1/1 (Cùng học) 16,000         

4 VBT Tiếng Việt 1/2 (Cùng học) 14,000         

5 VBT Toán 1/1 (Cùng học) 14,000         

6 VBT Toán 1/2 (Cùng học) 12,000         

7 VBT Đạo đức 1 (Cùng học) 9,000           

8 VBT Mĩ thuật 1 (Cùng học) 15,000         

9 VBT Tự nhiên xã hội 1 (Cùng học) 11,000         

10 Âm nhạc Hà Nội 16,500         

11 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 1 15,000         

12 Giáo dục An toàn giao thông L1 12,000         

13 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh L1 20,000         

14 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L1 16,000         

15 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L1 20,000         

16 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 1 23,000         

17 Giáo dục an toàn trường học lớp 1 24,000         

18 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 16,000         

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Nhựa) 120,000       

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

2 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Giấy) 95,000         

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000         

III SÁCH TIẾNG ANH 

1 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách học sinh) 52,000         

2 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách bài tập) 35,000         

3 Tiếng Anh 1 (Family and friends) 79,000         

4 Tiếng Anh 1 (Family and friends) - Sách bài tập 71,000         

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 1 25,000         

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 1 29,000         

3 Em học lập trình với Kodu 1 21,000         

4 Tin học 1 20,000         

5 Bài học STEM lớp 1 30,000         

6 Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 25,000         

7 Luyện chính tả lớp 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới) 17,000         

8 Vở Chính tả lớp 1 17,000         

9 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 1 - PT (QR) 24,000         

10 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 2 - PT 19,000         

11 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 3 - PT 19,000         

12
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000         

13
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000         

14
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000         

15
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000         

16 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000         

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 1 15,000         

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 2 15,000         

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666
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BỘ SÁCH VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Vì sự bình đẳng) 35,000      

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Vì sự bình đẳng) 31,000      

3 Toán 1, tập 1 (Vì sự bình đẳng) 22,000      

4 Toán 1, tập 2 (Vì sự bình đẳng) 20,000      

5 Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng) 15,000      

6 Âm nhạc 1 (Vì sự bình đẳng) 15,000      

7 Mĩ thuật 1 (Vì sự bình đẳng) 15,000      

8 Hoạt động trải nghiệm 1 A (Vì sự bình đẳng) 18,000      

9 Hoạt động trải nghiệm 1 B (Vì sự bình đẳng) 18,000      

B SÁCH BÀI TẬP

1 Tập viết 1/1 (Vì sự bình đẳng) 11,000      

2 Tập viết 1/2 (Vì sự bình đẳng) 6,000        

3 VBT Tiếng Việt 1/1 (Vì sự bình đẳng) 17,000      

4 VBT Tiếng Việt 1/2 (Vì sự bình đẳng) 16,000      

5 VBT Toán 1/1 (Vì sự bình đẳng) 16,000      

6 VBT Toán 1/2 (Vì sự bình đẳng) 16,000      

7 VBT Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng) 14,000      

8 VBT Âm nhạc 1 (Vì sự bình đẳng) 13,000      

9 VBT Mĩ thuật 1 (Vì sự bình đẳng) 13,000      

10 VBT HĐ trải nghiệm 1 A (Vì sự bình đẳng) 18,000      

11 VBT HĐ trải nghiệm 1 B (Vì sự bình đẳng) 16,000      

12 Âm nhạc Hà Nội 16,500      

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 1 15,000      

14 Giáo dục An toàn giao thông L1 12,000      

15 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh L1 20,000      

16 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L1 16,000      

17 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L1 20,000      

18 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 1 23,000      

19 Giáo dục an toàn trường học lớp 1 24,000      

20 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 16,000      

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Nhựa) 120,000    

2 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Giấy) 95,000      

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000      

III SÁCH TIẾNG ANH 

1 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách học sinh) 52,000      

2 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách bài tập) 35,000      

3 Tiếng Anh 1 (Family and friends) 79,000      

4 Tiếng Anh 1 (Family and friends) - Sách bài tập 71,000      

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 1 25,000      

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 1 29,000      

3 Em học lập trình với Kodu 1 21,000      

4 Tin học 1 20,000      

5 Bài học STEM lớp 1 30,000      

6 Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 25,000      

7 Luyện chính tả lớp 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới) 17,000      

8 Vở Chính tả lớp 1 17,000      

9 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 1 - BĐ (QR) 24,000      

10 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 2 - BĐ 19,000      

11 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 3 - BĐ 19,000      

12
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000      

13
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000      

14
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000      

15
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000      

16 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000      

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 1 15,000      

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 2 15,000      

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666
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BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Chân trời) 33,000       

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Chân trời) 31,000       

3 Toán 1 (Chân trời) 28,000       

4 Đạo đức 1 (Chân trời) 13,000       

5 Âm nhạc 1 (Chân trời) 12,000       

6 Mĩ thuật 1 (Chân trời) 13,000       

7 Tự nhiên và Xã hội 1 (Chân trời) 24,000       

8 Giáo dục thể chất 1 (Chân trời) 16,000       

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (Chân trời) 16,000       

B SÁCH BÀI TẬP

1 VBT Toán 1/1 (Chân trời) 16,000       

2 VBT Toán 1/2 (Chân trời) 15,000       

3 VBT Tiếng Việt 1/1 (Chân trời) 12,000       

4 VBT Tiếng Việt 1/2 (Chân trời) 15,000       

5 Tập viết 1/1 (Chân trời) 9,000         

6 Tập viết 1/2 (Chân trời) 7,000         

7 VBT Đạo đức 1 (Chân trời) 10,000       

8 VBT Âm nhạc 1 (Chân trời) 13,000       

9 VBT Mĩ thuật 1 (Chân trời) 10,000       

10 VBT Tự nhiên xã hội 1 (Chân trời) 16,000       

11 VBT HĐ trải nghiệm 1 (Chân trời) 15,000       

12 Âm nhạc Hà Nội 16,500       

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 1 15,000       

14 Giáo dục An toàn giao thông L1 12,000       

15 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh L1 20,000       

16 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L1 16,000       

17 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L1 20,000       

18 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 1 23,000       

19 Giáo dục an toàn trường học lớp 1 24,000       

20 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 16,000       

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Nhựa) 120,000     

2 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Giấy) 95,000       

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000       

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

III SÁCH TIẾNG ANH 

1 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách học sinh) 52,000       

2 Tiếng Anh 1 Global Success (Sách bài tập) 35,000       

3 Tiếng Anh 1 (Family and friends) 79,000       

4 Tiếng Anh 1 (Family and friends) - Sách bài tập 71,000       

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 1 25,000       

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 1 29,000       

3 Em học lập trình với Kodu 1 21,000       

4 Tin học 1 20,000       

5 Bài học STEM lớp 1 30,000       

6 Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 25,000       

7 Luyện chính tả lớp 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới) 17,000       

8 Vở Chính tả lớp 1 17,000       

9 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 1 - ST (QR) 22,000       

10 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 2 - ST 18,000       

11 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 3 - ST 16,000       

12
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000       

13
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000       

14
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000       

15
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000       

16 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000       

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 1 15,000       

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 2 15,000       

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666
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BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1 tập 1 (Cánh diều) 34,000          

2 Tiếng Việt 1 tập 2 (Cánh diều) 33,000          

3 Toán 1 (Cánh diều) 34,000          

4 Tự nhiên và Xã hội 1 (Cánh diều) 27,000          

5 Đạo Đức 1 (Cánh diều) 13,000          

6 Âm nhạc 1 (Cánh diều) 12,000          

7 Mĩ thuật 1 (Cánh diều) 13,000          

8 Giáo dục thể chất 1 (Cánh diều) 17,000          

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (Cánh diều) 16,000          

10 Tiếng Anh 1 - Explore Our World 78,000          

B SÁCH BÀI TẬP

1 Luyện viết 1/1 (Cánh diều) 9,000            

2 Luyện viết 1/2 (Cánh diều) 10,000          

3 Vở bài tập Tiếng Việt 1/1 (Cánh diều) 12,000          

4 Vở bài tập Tiếng Việt 1/2 (Cánh diều) 10,000          

5 Vở bài tập Toán 1/1 (Cánh diều) 12,000          

6 Vở bài tập Toán 1/2 (Cánh diều) 14,000          

7 Vở bài tập Đạo Đức 1 (Cánh diều) 13,000          

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Cánh diều) 16,000          

9 Vở thực hành Âm nhạc 1 (Cánh diều) 10,000          

10 Vở thực hành Mỹ thuật 1 (Cánh diều) 15,000          

11 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 (Cánh diều) 13,000          

12 Âm nhạc Hà Nội 16,500          

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 1 15,000          

14 Giáo dục An toàn giao thông L1 12,000          

15 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh L1 20,000          

16 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L1 16,000          

17 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L1 20,000          

18 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 1 23,000          

19 Giáo dục an toàn trường học lớp 1 24,000          

20 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 16,000          

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Nhựa) 120,000        

2 Bộ đồ dùng Toán-Tiếng Việt L1  (Giấy) 95,000          

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000          

III SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 1 25,000          

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 1 29,000          

3 Em học lập trình với Kodu 1 21,000          

4 Tin học 1 20,000          

5 Bài học STEM lớp 1 30,000          

6 Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 25,000          

7 Luyện chính tả lớp 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới) 17,000          

8 Vở Chính tả lớp 1 17,000          

9 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 1 - CD (QR) 24,000          

10 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 2 - CD 21,000          

11 Vở ô ly có mẫu chữ 1 quyển 3 - CD 20,000          

12
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000          

13
Cùng em phát triển năng lực Toán 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ thông 

2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000          

14
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập một (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000          

15
Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập hai (Theo CT Giáo dục phổ 

thông 2018, Dùng cho buổi học thứ hai)
25,000          

16 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000          

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 1 15,000          

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 1 Tập 2 15,000          

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 481,000               

1 Tiếng Việt 1, tập 1  - SGV (Kết nối) 99,000             

2 Tiếng Việt 1, tập 2 - SGV (Kết nối) 69,000             

3 Toán 1 - SGV (Kết nối) 40,000             

4 Đạo đức 1 - SGV (Kết nối) 34,000             

5 Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV (Kết nối) 43,000             

6 Âm nhạc 1 - SGV (Kết nối) 27,000             

7 Mĩ Thuật 1 - SGV (Kết nối) 15,000             

8 Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV (Kết nối) 68,000             

9 Giáo dục thể chất 1 - SGV (Kết nối) 39,000             

10 Tiếng Anh 1 Global Success (SGV) 47,000             

II BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 495,000               

1 Tiếng Việt 1, tập 1  - SGV (Chân trời) 104,000           

2 Tiếng Việt 1, tập 2 - SGV (Chân trời) 89,000             

3 Toán 1 - SGV (Chân trời) 56,000             

4 Đạo đức 1 - SGV (Chân trời) 23,000             

5 Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV (Chân trời) 41,000             

6 Âm nhạc 1 - SGV (Chân trời) 25,000             

7 Mĩ thuật 1 - SGV (Chân trời) 20,000             

8 Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV (Chân trời) 49,000             

9 Giáo dục thể chất 1 - SGV (Chân trời) 41,000             

10 Tiếng Anh 1 Global Success (SGV) 47,000             

III BỘ SÁCH CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 480,000               

1 Tiếng Việt 1 - SGV (Cùng học) 117,000           

2 Toán 1  - SGV (Cùng học) 73,000             

3 Đạo đức 1 - SGV (Cùng học) 27,000             

2 Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV (Cùng học) 49,000             

3 Âm nhạc 1 - SGV (Cùng học) 27,000             

4 Mĩ thuật 1 - SGV (Cùng học) 29,000             

3 Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV (Cùng học) 65,000             

4 Giáo dục thể chất 1 - SGV (Cùng học) 46,000             

5 Tiếng Anh 1 Global Success (SGV) 47,000             

IV BỘ SÁCH VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG 437,000               

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 1

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Lớp 1
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

1 Tiếng Việt 1, tập 1  - SGV (Vì sự bình đẳng) 73,000             

2 Tiếng Việt 1, tập 2 - SGV (Vì sự bình đẳng) 62,000             

3 Toán 1 - SGV (Vì sự bình đẳng) 38,000             

4 Đạo đức 1 - SGV (Vì sự bình đẳng) 41,000             

5 Âm nhạc 1 - SGV (Vì sự bình đẳng) 65,000             

6 Mĩ thuật 1 - SGV (Vì sự bình đẳng) 42,000             

7 Hoạt động trải nghiệm 1 A (Vì sự bình đẳng) 33,000             

8 Hoạt động trải nghiệm 1 B (Vì sự bình đẳng) 36,000             

9 Tiếng Anh 1 Global Success (SGV) 47,000             

IV BỘ SÁCH CÁNH DIỀU 360,000               

1 SGV Tiếng Việt 1 tập 1 (Cánh diều) 67,000             

2 SGV Tiếng Việt 1 tập 2 (Cánh diều) 68,000             

3 SGV Toán 1 (Cánh diều) 48,000             

4 SGV Đạo Đức 1 (Cánh diều) 29,000             

5 SGV Tự nhiên và Xã hội 1 (Cánh diều) 46,000             

6 SGV Âm nhạc 1 (Cánh diều) 20,000             

7 SGV Mĩ thuật 1 (Cánh diều) 32,000             

8 SGV Giáo dục thể chất 1 (Cánh diều) 20,000             

9 SGV Hoạt động trải nghiệm 1 (Cánh diều) 30,000             

10 SGV Tiếng Anh 1 - Explore Our World 150,000           

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I

1
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập 1

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

2
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1, tập 2

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

3
Bài tập phát triển năng lực Toán 1, tập 1

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

4
Bài tập phát triển năng lực Toán 1, tập 2 

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

5
Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 1

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

6 Bài tập Phát triển năng lực Mĩ thuật 1 40,000             

7
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 1

(kèm theo học liệu điện tử thông minh tại hoclieu.vn)
35,000             

II

1
Thực hành Toán 1, tập 1 

(Dành cho buổi học thứ hai )
27,000             

2
Thực hành Toán 1, tập 2 

(Dành cho buổi học thứ hai )
21,500             

3
Thực hành Tiếng Việt 1, tập 1

(Dành cho buổi học thứ hai )
20,500             

4
Thực hành Tiếng Việt 1, tập 2

(Dành cho buổi học thứ hai )
18,500             

5
Thực hành Tự nhiên và Xã hội 1

(Dành cho buổi học thứ hai )
17,500             

6
Thực hành Hoạt động trải nghiệm 1

(Dành cho buổi học thứ hai )
18,500             

7
Thực hành Mỹ thuật 1

(Dành cho buổi học thứ hai )
29,500             

8
Thực hành Đạo đức theo Năm điều Bác Hồ dạy 

(Dành cho buổi học thứ hai )
14,000             

9
Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 1, tập 1 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000             

10
Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 1, tập 2 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000             

III

1
Toán 1 – Tập một (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)
29,000             

2
Toán 1 – Tập hai (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)
29,000             

3
Tiếng Việt 1, tập một (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)
33,000             

SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG

Bài tập phát triển năng lực

(Theo CTGDPT 2018 - Dùng chung cho các bộ SGK)

BỘ SÁCH THỰC HÀNH MÔN

BỘ SÁCH DÀNH CHO BUỔI HỌC THỨ 2 (BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

4
Tiếng Việt 1, tập hai (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)
33,000             

5
Tự nhiên và xã hội 1 (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)
35,000             

6
Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1, tập một (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)
25,000             

7
Luyện viết đúng viết đẹp lớp 1, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)
20,000             

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

Mọi thông tin xin liên hệ :
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 2, tập một (Kết nối) 25,000       

2 Tiếng Việt 2, tập hai (Kết nối) 25,000       

3 Toán 2, tập một (Kết nối) 23,000       

4 Toán 2, tập hai (Kết nối) 23,000       

5 Đạo đức 2 (Kết nối) 13,000       

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối) 19,000       

7 Giáo dục thể chất 2 (Kết nối) 17,000       

8 Âm nhạc 2 (Kết nối) 12,000       

9 Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối) 17,000       

10 Mĩ thuật 2 (Chân trời) 15,000       

B SÁCH BÀI TẬP

1 Vở bài tập Tiếng Việt 2 - Tập một (Kết nối) 14,000       

2 Vở bài tập Tiếng Việt 2 -  Tập hai (Kết nối) 14,000       

3 Vở bài tập Toán 2 - Tập một (Kết nối) 20,000       

4 Vở bài tập Toán 2 - Tập hai (Kết nối) 19,000       

5 Tập viết 2 - Tập một (Kết nối) 7,000         

6 Tập viết 2 - Tập hai (Kết nối) 6,000         

7 Vở bài tập Đạo đức 2 (Kết nối) 11,000       

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối) 13,000       

9 Vở bài tập Âm nhạc 2 (Kết nối) 8,000         

10 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối) 12,000       

11 Vở bài tập Mĩ thuật 2 (Chân trời) 9,000         

12 Âm nhạc Hà Nội 16,500       

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 2 17,000       

14 Giáo dục An toàn giao thông L2 12,000       

15 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 20,000       

16 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L2 16,000       

17 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L2 20,000       

18 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 2 23,000       

19 Giáo dục an toàn trường học lớp 2 24,000       

20 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 2 16,000       

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán 2 (Nhựa) 140,000     

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

Lớp 2
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

2 Bộ đồ dùng Toán 2 (Giấy) 99,000       

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000       

4 Đồng hồ học sinh 30,000       

III SÁCH TIẾNG ANH 

1 Tiếng Anh 2 Global Success (Sách học sinh) 52,000       

2 Tiếng Anh 2 Global Success (Sách bài tập) 35,000       

3 Tiếng Anh 2 - Family and Friends (Sách học sinh) 79,000       

4 Tiếng Anh 2 - Family and Friends (Sách bài tập) 71,000       

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 2 25,000       

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 2 29,000       

3 Bài học STEM lớp 2 30,000       

4 Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 25,000       

5 Tin học 2 20,000       

6 Em học lập trình với Kodu 2 20,000       

7 Vở Chính tả lớp 2 /1 17,000       

8 Vở Chính tả lớp 2 /2 17,000       

9 Luyện chính tả lớp 2 , tập 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000       

10 Luyện chính tả lớp 2 , tập 2 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000       

11 Vở ô ly có mẫu chữ 2 quyển 1 - KN (QR) 21,000       

12 Vở ô ly có mẫu chữ 2 quyển 2 - KN (QR) 21,000       

13 Cùng em phát triển năng lực Toán 2 - Tập một 25,000       

14 Cùng em phát triển năng lực Toán 2 - Tập hai 25,000       

15 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 - Tập một 25,000       

16 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 - Tập hai 25,000       

17 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 2: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000       

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 2 Tập 1 15,000       

19 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 2 Tập 2 15,000       

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 2/1 (Cánh diều) 30,000     

2 Tiếng Việt 2/2 (Cánh diều) 29,000     

3 Toán 2/1 (Cánh diều) 21,000     

4 Toán 2/2 (Cánh diều) 20,000     

5 Đạo đức 2 (Cánh diều) 13,000     

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (Cánh diều) 25,000     

7 Âm nhạc 2 (Cánh diều) 11,000     

8 Mĩ thuật 2 (Cánh diều) 15,000     

9 Giáo dục thể chất 2 (Cánh diều) 20,000     

10 Hoạt động trải nghiệm 2 (Cánh diều) 19,000     

11 Tiếng Anh 2 - Explore Our World (SHS) 79,000     

B SÁCH BÀI TẬP

1 Luyện viết 2/1 (Cánh diều) 11,000     

2 Luyện viết 2/2 (Cánh diều) 10,000     

3 Vở BT Tiếng Việt 2/1 (Cánh diều) 15,000     

4 Vở BT Tiếng Việt 2/2 (Cánh diều) 15,000     

5 Vở bài tập Toán 2/1 (Cánh diều) 18,000     

6 Vở bài tập Toán 2/2 (Cánh diều) 19,000     

7 Vở BT đạo đức 2 (Cánh diều) 13,000     

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2  (Cánh diều) 14,000     

9 Vở thực hành Âm nhạc 2 (Cánh diều) 10,000     

10 Vở thực hành Mĩ thuật 2 (Cánh diều) 19,000     

11 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 (Cánh diều) 15,000     

12 Tiếng Anh 2 - Explore Our World (SBT) 49,000     

13 Tiếng Anh 2 - Explore Our World  (Sách Bài tập mở rộng) 74,000     

14 Âm nhạc Hà Nội 16,500     

15 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 2 17,000     

16 Giáo dục An toàn giao thông L2 12,000     

17 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 20,000     

18 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L2 16,000     

19 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L2 20,000     

20 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 2 23,000     

21 Giáo dục an toàn trường học lớp 2 24,000     

22 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 2 16,000     

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

Lớp 2
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán 2 (Nhựa) 140,000   

2 Bộ đồ dùng Toán 2 (Giấy) 99,000     

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000     

4 Đồng hồ học sinh 30,000     

IV SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 2 25,000     

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 2 29,000     

3 Bài học STEM lớp 2 30,000     

4 Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 25,000     

5 Tin học 2 20,000     

6 Em học lập trình với Kodu 2 20,000     

7 Vở Chính tả lớp 2 /1 17,000     

8 Vở Chính tả lớp 2 /2 17,000     

9 Luyện chính tả lớp 2 , tập 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000     

10 Luyện chính tả lớp 2 , tập 2 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000     

11 Vở ô ly có mẫu chữ 2 quyển 1 - CD (QR) 21,000     

12 Vở ô ly có mẫu chữ 2 quyển 2 - CD (QR) 21,000     

13 Cùng em phát triển năng lực Toán 2 - Tập một 25,000     

14 Cùng em phát triển năng lực Toán 2 - Tập hai 25,000     

15 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 - Tập một 25,000     

16 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 - Tập hai 25,000     

17 Ôn luyện trong hè dành cho HS Lớp 2: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000     

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 2 Tập 1 15,000     

19 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 2 Tập 2 15,000     

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

A BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 359,000       

1 Tiếng Việt 2, tập một - SGV (Kết nối) 57,000         

2 Tiếng Việt 2, tập hai - SGV (Kết nối) 53,000         

3 Toán 2 - SGV (Kết nối) 59,000         

4 Đạo đức 2 - SGV (Kết nối) 14,000         

5 Tự nhiên và Xã hội 2 - SGV (Kết nối) 30,000         

6 Giáo dục thể chất 2 - SGV (Kết nối) 27,000         

7 Mĩ thuật 2 - SGV (Kết nối) 14,000         

8 Âm nhạc 2 - SGV (Kết nối) 15,000         

9 Hoạt động trải nghiệm 2 - SGV (Kết nối) 43,000         

10 Tiếng Anh 2 Global Success (SGV) 47,000         

B BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 323,000       

1 Tiếng Việt 2, tập một - SGV (Chân trời) 57,000         

2 Tiếng Việt 2, tập hai - SGV (Chân trời) 48,000         

3 Toán 2 - SGV (Chân trời) 62,000         

4 Đạo đức 2 - SGV (Chân trời) 20,000         

5 Tự nhiên và Xã hội 2 - SGV (Chân trời) 28,000         

6 Giáo dục thể chất 2 - SGV (Chân trời) 29,000         

7 Mĩ thuật 2 - SGV (Chân trời) 22,000         

8 Âm nhạc 2 - SGV (Chân trời) 17,000         

9 Hoạt động trải nghiệm 2 - SGV (Chân trời) 40,000         

B BỘ SÁCH CÁNH DIỀU 371,000       

1 SGV Tiếng Việt 2/1 (Cánh diều) 68,000         

2 SGV Tiếng Việt 2/2 (Cánh diều) 55,000         

3 SGV Toán 2 (Cánh diều) 62,000         

4 SGV Đạo đức 2  (Cánh diều) 27,000         

5 SGV Tự nhiên và Xã hội 2  (Cánh diều) 42,000         

6 SGV Âm nhạc 2  (Cánh diều) 17,000         

7 SGV Mĩ thuật 2  (Cánh diều) 35,000         

8 SGV Giáo dục thể chất 2  (Cánh diều) 30,000         

9 SGV Hoạt động trải nghiệm 2 (Cánh diều) 35,000         

10 SGV Tiếng Anh 2 - Explore Our World 205,000       

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH GIÁO VIÊN

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

Lớp 2
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

A

1
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2, tập 1

(kèm sách mềm ứng dụng luyện tập)
35,000           

2
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2, tập 2

(kèm sách mềm ứng dụng luyện tập)
35,000           

3
Bài tập phát triển năng lực Toán 2, tập 1

(kèm sách mềm ứng dụng luyện tập)
35,000           

4
Bài tập phát triển năng lực Toán 2, tập 2 

(kèm sách mềm ứng dụng luyện tập)
35,000           

5
Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 2

(kèm sách mềm ứng dụng luyện tập)
35,000           

B

1
Thực hành Tiếng Việt 2, tập 1 

(Cơ bản và nâng cao - Dành cho buổi học thứ 2)
20,000           

2
Thực hành Tiếng Việt 2, tập 2

(Cơ bản và nâng cao - Dành cho buổi học thứ 2)
20,000           

3
Thực hành Toán 2, tập 1 

(Cơ bản và nâng cao - Dành cho buổi học thứ 2)
25,000           

4
Thực hành Toán 2, tập 2

(Cơ bản và nâng cao - Dành cho buổi học thứ 2)
25,000           

5
Thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 

(Cơ bản và nâng cao - Dành cho buổi học thứ 2)
27,000           

C

1
 Tiếng Việt 2 - Tập 1 

(Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
33,000           

2
 Tiếng Việt 2 - Tập 2 

(Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
33,000           

3
 Toán 2 - Tập 1 

(Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
29,000           

4
 Toán 2- Tập 2 

(Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
29,000           

5
Tự nhiên và xã hội 2 

(Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
35,000           

6 Luyện viết đúng, viết đẹp 2, tập 1 22,000           

7 Luyện viết đúng, viết đẹp 2, tập 2 22,000           

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG

Bài tập phát triển năng lực

(Theo CTGDPT 2018 - Dùng chung cho các bộ SGK)

BỘ SÁCH THỰC HÀNH MÔN

BỘ SÁCH DÀNH CHO BUỔI HỌC THỨ 2 (BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 3 - Tập một (Kết nối) 22,000       

2 Tiếng Việt 3 - Tập hai (Kết nối) 21,000       

3 Toán 3 - Tập một (Kết nối) 19,000       

4 Toán 3 - Tập hai (Kết nối) 19,000       

5 Đạo Đức 3 (Kết nối) 10,000       

6 Tự nhiên và Xã hội 3 (Kết nối) 19,000       

7 Tin học 3 (Kết nối) 11,000       

8 Công nghệ 3 (Kết nối) 10,000       

9 Giáo dục thể chất 3 (Kết nối) 15,000       

10 Âm nhạc 3 (Kết nối) 10,000       

11 Mĩ thuật 3 (Kết nối) 10,000       

12 Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối) 17,000       

13 Tiếng Anh 3 Global Success, Tập một - Sách học sinh 42,000       

14 Tiếng Anh 3 Global Success, Tập hai - Sách học sinh 41,000       

15 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 3 17,000       

B SÁCH BÀI TẬP

1 Tập viết 3 - Tập 1 (Kết nối) 6,000         

2 Tập viết 3 - Tập 2 (Kết nối) 6,000         

3 Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tập một (Kết nối) 12,000       

4 Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tập hai (Kết nối) 11,000       

5 Vở bài tập Toán 3 - Tập một (Kết nối) 17,000       

6 Vở bài tập Toán 3 - Tập hai (Kết nối) 18,000       

7 Vở bài tập Đạo Đức 3 (Kết nối) 9,000         

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 (Kết nối) 12,000       

9 Vở bài tập Tin học 3 (Kết nối) 10,000       

10 Vở bài tập Công nghệ 3 (Kết nối) 7,000         

11 Vở bài tập Âm nhạc 3 (Kết nối) 8,000         

12 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (Kết nối) 8,000         

13 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối) 11,000       

14 Tiếng Anh 3 Global Success - Sách bài tập 62,000       

15 Âm nhạc Hà Nội 16,500       

16 Giáo dục An toàn giao thông L3 12,000       

17 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 20,000       

18 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L3 16,000       

19 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L3 20,000       

20 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 3 23,000       

21 Giáo dục an toàn trường học - Lớp 3 24,000       

22 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn  lớp 3 16,000       

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán 3 (Nhựa) 99,000       

2 Bộ đồ dùng Toán 3 (Giấy) 89,000       

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000       

4 Đồng hồ học sinh 30,000       

III SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 25,000       

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 3 29,000       

3 Bài học STEM lớp 3 30,000       

4 Hoạt động giáo dục STEM lớp 3 25,000       

5 Em học lập trình với Scratch 3 19,000       

6 Vở Chính tả lớp 3 /1 17,000       

7 Vở Chính tả lớp 3/2 17,000       

8 Luyện chính tả lớp 3 , tập 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000       

9 Luyện chính tả lớp 3 , tập 2 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000       

10 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 1 - KN 20,000       

11 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 2 - KN 20,000       

12 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập một 25,000       

13 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập hai 25,000       

14 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập một 25,000       

15 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập hai 25,000       

16 Ôn luyện trong hè dành cho học sinh Lớp 3: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000       

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 1 15,000       

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 2 15,000       

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 3, Tập một (Chân trời) 21,000      

2 Tiếng Việt 3, Tập hai (Chân trời) 20,000      

3 Toán 3, Tập một (Chân trời) 16,000      

4 Toán 3, Tập hai (Chân trời) 15,000      

5 Đạo đức 3 (Chân trời) 11,000      

6 Tự nhiên và xã hội 3 (Chân trời) 20,000      

7 Công nghệ 3 (Chân trời) 11,000      

8 Tin học 3 (Chân trời) 13,000      

9 Giáo dục thể chất 3 (Chân trời) 13,000      

10 Âm nhạc 3 (Chân trời) 10,000      

11 Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 1 13,000      

12 Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 2 12,000      

13 Hoạt động trải nghiệm 3 (Chân trời) Bản 1 15,000      

14 Tiếng Anh 3 Family and Friends (National Edition) - Student Book 97,000      

15 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 3 17,000      

B SÁCH BÀI TẬP

1 Tập viết 3 (Chân trời) 7,000        

2 Vở bài tập Tiếng Việt 3, Tập một (Chân trời) 16,000      

3 Vở bài tập Tiếng Việt 3, Tập hai (Chân trời) 15,000      

4 Vở bài tập Toán 3, Tập một (Chân trời) 16,000      

5 Vở bài tập Toán 3, Tập hai (Chân trời) 15,000      

6 Vở bài tập Đạo đức 3 (Chân trời) 10,000      

7 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 (Chân trời) 13,000      

8 Vở bài tập Tin học 3 (Chân trời) 11,000      

9 Vở bài tập Công nghệ 3 (Chân trời) 10,000      

10 Vở bài tập Âm nhạc 3 (Chân trời) 11,000      

11 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 1 8,000        

12 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 2 9,000        

13 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 (Chân trời) Bản 1 10,000      

14 Tiếng Anh 3 Family and Friends (National Edition) - Workbook 86,000      

15 Âm nhạc Hà Nội 16,500      

16 Giáo dục An toàn giao thông L3 12,000      

17 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 20,000      

18 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L3 16,000      

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

19 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L3 20,000      

20 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 3 23,000      

21 Giáo dục an toàn trường học - Lớp 3 24,000      

22 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn  lớp 3 16,000      

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán 3 (Nhựa) 99,000      

2 Bộ đồ dùng Toán 3 (Giấy) 89,000      

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000      

4 Đồng hồ học sinh 30,000      

III SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 25,000      

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 3 29,000      

3 Bài học STEM lớp 3 30,000      

4 Hoạt động giáo dục STEM lớp 3 25,000      

5 Em học lập trình với Scratch 3 19,000      

6 Vở Chính tả lớp 3 /1 17,000      

7 Vở Chính tả lớp 3/2 17,000      

8 Luyện chính tả lớp 3 , tập 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000      

9 Luyện chính tả lớp 3 , tập 2 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000      

10 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 1 - ST 20,000      

11 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 2 - ST 20,000      

12 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập một 25,000      

13 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập hai 25,000      

14 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập một 25,000      

15 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập hai 25,000      

16 Ôn luyện trong hè dành cho học sinh Lớp 3: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000      

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 1 15,000      

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 2 15,000      

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 3/1 (Cánh diều) 25,000        

2 Tiếng Việt 3/2 (Cánh diều) 24,000        

3 Toán 3/1 (Cánh diều) 23,000        

4 Toán 3/2 (Cánh diều) 21,000        

5 Đạo đức 3 (Cánh diều) 13,000        

6 Tự nhiên và Xã hội 3 (Cánh diều) 24,000        

7 Công nghệ 3 (Cánh diều) 12,000        

8 Tin học 3 (Cánh diều) 14,000        

9 Giáo dục thể chất 3 (Cánh diều) 20,000        

10 Âm nhạc 3 (Cánh diều) 12,000        

11 Mĩ thuật 3 (Cánh diều) 13,000        

12 Hoạt động trải nghiệm 3 (Cánh diều) 19,000        

13 TLCĐ GD nếp sống VMTL cho hs Hà Nội 3 17,000        

B SÁCH BÀI TẬP

1 Luyện viết 3/1 (Cánh diều) 11,000        

2 Luyện viết 3/2 (Cánh diều) 10,000        

3 Vở Bài Tập Tiếng Việt 3/1 (Cánh diều) 17,000        

4 Vở Bài Tập Tiếng Việt 3/2 (Cánh diều) 17,000        

5 Vở bài tập Toán 3/1 (Cánh diều) 24,000        

6 Vở bài tập Toán 3/2 (Cánh diều) 24,000        

7 Vở bài tập đạo đức 3 (Cánh diều) 15,000        

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 (Cánh diều) 15,000        

9 Bài tập Tin học 3 (Cánh diều) 19,000        

10 Vở bài tập Công Nghệ 3 (Cánh diều) 9,000          

11 Vở thực hành Âm nhạc 3 (Cánh diều) 11,000        

12 Vở thực hành Mĩ thuật 3 (Cánh diều) 16,000        

13 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3 (Cánh diều) 18,000        

14 Âm nhạc Hà Nội 16,500        

15 Giáo dục An toàn giao thông L3 12,000        

16 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 20,000        

17 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em L3 16,000        

18 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường L3 20,000        

19 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh - Lớp 3 23,000        

20 Giáo dục an toàn trường học - Lớp 3 24,000        

21 Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn  lớp 3 16,000        

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1 Bộ đồ dùng Toán 3 (Nhựa) 99,000           

2 Bộ đồ dùng Toán 3 (Giấy) 89,000           

3 Bộ hình khối 1,2,3 75,000           

4 Đồng hồ học sinh 30,000           

III SÁCH TỰ CHỌN

1 Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 25,000        

2 Truyện đọc PTNL đọc hiểu và kể chuyện - Lớp 3 29,000        

3 Bài học STEM lớp 3 30,000        

4 Hoạt động giáo dục STEM lớp 3 25,000        

5 Em học lập trình với Scratch 3 19,000        

6 Vở Chính tả lớp 3 /1 17,000        

7 Vở Chính tả lớp 3/2 17,000        

8 Luyện chính tả lớp 3 , tập 1 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000        

9 Luyện chính tả lớp 3 , tập 2 (Theo chương trình Giáo dục PT mới ) 17,000        

10 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 1 - CD 20,000        

11 Vở ô ly có mẫu chữ 3 quyển 2 - CD 20,000        

12 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập một 25,000        

13 Cùng em phát triển năng lực Toán 3 - Tập hai 25,000        

14 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập một 25,000        

15 Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 - Tập hai 25,000        

16 Ôn luyện trong hè dành cho học sinh Lớp 3: Toán - Tiếng Việt - Kỹ năng sống 25,000        

17 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 1 15,000        

18 Vở Thực Hành Mỹ Thuật Lớp 3 Tập 2 15,000        

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

Page 26



STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 194,000         

1 Tiếng Việt 3 - Tập một (Kết nối) - SGV 52,000        

2 Tiếng Việt 3 - Tập hai (Kết nối) - SGV 49,000        

3 Toán 3 (Kết nối) - SGV 67,000        

4 Đạo Đức 3 (Kết nối) - SGV 15,000        

5 Tự nhiên và Xã hội 3 (Kết nối) - SGV 33,000        

6 Tin học 3 (Kết nối) - SGV 16,000        

7 Công nghệ 3 (Kết nối) - SGV 15,000        

8 Giáo dục thể chất 3 (Kết nối) - SGV 29,000        

9 Âm nhạc 3 (Kết nối) - SGV 16,000        

10 Mĩ thuật 3 (Kết nối) - SGV 13,000        

11 Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối) - SGV 45,000        

12 Tiếng Anh 3 Global Success - SGV 76,000        

II BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 365,000         

1 Tiếng Việt 3, Tập một (Chân trời) - SGV 49,000        

2 Tiếng Việt 3, Tập hai (Chân trời) - SGV 42,000        

3 Toán 3 (Chân trời) - SGV 63,000        

4 Đạo đức 3 (Chân trời) - SGV 21,000        

5 Tự nhiên và xã hội 3 (Chân trời) - SGV 29,000        

6 Tin học 3 (Chân trời) - SGV 20,000        

7 Công nghệ 3 (Chân trời) - SGV 15,000        

8 Giáo dục thể chất 3 (Chân trời) - SGV 30,000        

9 Âm nhạc 3 (Chân trời) - SGV 17,000        

10 Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 1 - SGV 19,000        

11 Mĩ thuật 3 (Chân trời) Bản 2 - SGV 20,000        

12 Hoạt động trải nghiệm 3 (Chân trời) Bản 1 - SGV 40,000        

13 Tiếng Anh 3 Family and Friends (National Edition) -Teacher's Guide Chưa có giá

III BỘ SÁCH CÁNH DIỀU 400,000         

1 SGV Tiếng Việt 3/1 (Cánh diều) 60,000           

2 SGV Tiếng Việt 3/2 (Cánh diều) 50,000           

3 SGV Toán 3 (Cánh diều) 63,000           

4 SGV Đạo đức 3 (Cánh diều) 28,000           

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH GIÁO VIÊN

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

Lớp 3
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

5 SGV Tự nhiên và Xã hội 3 (Cánh diều) 43,000           

6 SGV Công nghệ 3 (Cánh diều) 18,000           

7 SGV Tin học 3 (Cánh diều) 31,000           

8 SGV Âm nhạc 3 (Cánh diều) 20,000           

9 SGV Mĩ thuật 3 (Cánh diều) 30,000           

10 SGV Giáo dục thể chất 3 (Cánh diều) 25,000           

11 SGV Hoạt động trải nghiệm 3  (Cánh diều) 32,000           

12 SGV Tiếng Anh 3 - Explore Our World Chưa có giá

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

1 Sách giáo khoa tin học 3 16,000 NXB Đại học Vinh

2 Vở bài tập tin học 3 22,000 NXB Đại học Vinh

3 Sách giáo viên tin học 3 25,000 NXB Đại học Vinh

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............

Lớp 3
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

A

1
Bài tập phát triển năng lực Toán 3, tập 1 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000              

2
Bài tập phát triển năng lực Toán 3, tập 2 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000              

3
Bài tập phát triển năng lực Tự nhiên và Xã hội 3 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000              

4
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3 – tập 1 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000              

5
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3, tập 2 

(Theo CT GDPT 2018)
35,000              

6
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 - tập 1

(Theo CT GDPT 2018)
31,000              

7
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 - tập 2

(Theo CT GDPT 2018)
31,000              

B

1
Thực hành Toán 3, tập 1 

(Cơ bản và nâng cao – Theo CT GDPT 2018)
29,000              

2
Thực hành Toán 3, tập 2 

(Cơ bản và nâng cao – Theo CT GDPT 2018)
29,000              

3
Thực hành Tiếng Việt 3, tập 1 

(Cơ bản và nâng cao – Theo CT GDPT 2018)
29,000              

4
Thực hành Tiếng Việt 3, tập 2 

(Cơ bản và nâng cao – Theo CT GDPT 2018)
29,000              

5
Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3

(Cơ bản và nâng cao – Theo CT GDPT 2018)
29,000              

6
Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 3, tập 1 

(Hỗ trợ buổi học thứ hai) – Theo định hướng phát triển năng lực
35,000              

7
Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 3, tập 2

(Hỗ trợ buổi học thứ hai) – Theo định hướng phát triển năng lực
35,000              

C

1
Toán 3, tập một                     

(Dành cho buổi học thứ hai -   Kết nối tri thức với cuộc sống)
30,000              

2
Toán 3, tập hai                      

(Dành cho buổi học thứ hai -     Kết nối tri thức với cuộc sống)
30,000              

3
Tiếng Việt 3, tập một             

(Dành cho buổi học thứ hai -     Kết nối tri thức với cuộc sống)
32,000              

4
Tiếng Việt 3, tập hai              

(Dành cho buổi học thứ hai -     Kết nối tri thức với cuộc sống)
32,000              

5
Tự nhiên và xã hội 3               

(Dành cho buổi học thứ hai -     Kết nối tri thức với cuộc sống)
32,000              

SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG

Bài tập phát triển năng lực

(Theo CTGDPT 2018 - Dùng chung cho các bộ SGK)

BỘ SÁCH THỰC HÀNH MÔN

BỘ SÁCH DÀNH CHO BUỔI HỌC THỨ 2 (BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

 Website: habook.vn   Email: pkdhabook@gmail.com

DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

 PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

Tên đơn vị đặt hàng: …………………………………………………………………..............
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

4
Luyện viết đúng viết đẹp lớp 3, tập một 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
24,000              

5
Luyện viết đúng viết đẹp lớp 3, tập hai  

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
24,000              

 - Điện thoại: 024 3936 9762 -024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

I SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BÀI TẬP

1 Tiếng Việt 5/1 15,000        

2 Tiếng Việt 5/2 14,000        

3 Toán 5 13,000        

4 Khoa học 5 13,000        

5 Lịch sử và Địa lí 5 11,000        

6 Âm nhạc 5 5,000          

7 Đạo đức 5 4,000          

8 Kĩ thuật 5 5,000          

9
Học Mĩ thuật lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực(vận dụng 

phương pháp mới của dự án hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học)
25,000        

10 Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)     32,000        

11 Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)      32,000        

12 Tiếng Anh 5 - Sách bài tập                             45,000        

13 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SHS 36,000        

14 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SBT 25,000        

15 Vở bài tập Tiếng việt 5/1 11,700        

16 Vở bài tập Tiếng việt 5/2 9,600          

17 Vở bài tập Toán 5/1 11,100        

18 Vở bài tập Toán 5/2 13,200        

19 Vở bài tập Khoa học 5 10,800        

20 Vở bài tập Lịch sử 5 6,300          

21 Vở bài tập Đạo đức 5 4,800          

22 Bài tập Toán 5 14,700        

23 Thực hành Kỹ thuật 5 6,000          

24 Vở bài tập Địa lý 5 6,000          

25 Lịch sử Hà Nội 27,500        

26 Địa lý Hà Nội 27,500        

27 Âm nhạc Hà Nội 16,500        

28 TLCĐ GD nếp sống TLVM 5 14,500        

29 Giáo dục An toàn giao thông lớp 5 12,000        

30 Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em Lớp 5 16,000        

31 Giáo dục phòng chống bạo lực học đường Lớp 5 20,000        

32 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Lớp 5 20,000        

33 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS L5 23,000        

34 Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn lớp 5 16,000        

35 Giáo dục an toàn trường học lớp 5 24,000        

II THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH  VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

ĐẶT
GHI CHÚ

1 Bộ phân số và hình học lớp 5 28,000        

2 Bộ dụng cụ cắt, khâu, thêu 5 80,000        

3 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 5 72,000        

4 Bộ thực hành lắp ráp mạch điện lớp 5 70,000        

III SÁCH TỰ CHỌN

1 Cùng học tin học - Quyển 3 28,600        

2 Bài tập cùng học tin học - Quyển 3 23,400        

3 Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 - Luyện tập và thực hành 30,000        

4 Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 5 25,000        

5 Em học lập trình với Scratch 5 23,000        

6 Bài học STEM lớp 5 30,000        

7 Hoạt động giáo dục STEM lớp 5 25,000        

8 Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 4: Toán - TV - KNS 25,000        

9

Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5, tập 1 (Vận dụng phương pháp mới của 

Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài 

trợ)

12,500        

10

Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5, tập 2 (Vận dụng phương pháp mới của 

Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài 

trợ)

12,500        

11 Vở chính tả 5 tập 1 17,000        

12 Vở chính tả 5 tập 2 17,000        

13 Luyện viết chữ đẹp lớp 5, tập 1 17,000        

14 Luyện viết chữ đẹp lớp 5, tập 2 17,000        

15
Cùng em học tiếng Việt lớp 5, tập 1 theo định hướng phát triển năng lực  

(Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
21,000        

16
Cùng em học tiếng Việt lớp 5, tập 2 theo định hướng phát triển năng lực  

(Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
21,000        

17
Cùng em học Toán lớp 5, tập 1 theo định hướng phát triển năng lực (Hỗ 

trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
21,000        

18
Cùng em học Toán lớp 5, tập 2 theo định hướng phát triển năng lực (Hỗ 

trợ buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
21,000        

19
Luyện tập Tiếng Việt  lớp 5, tập 1

(Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
24,000        

20
Luyện tập Tiếng Việt  lớp 5, tập 2

(Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
24,000        

21
Luyện tập Toán lớp 5, tập 1

(Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
24,000        

22
Luyện tập Toán lớp 5, tập 2

(Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày)
24,000        

Mọi thông tin xin liên hệ :

 - Phòng Kinh doanh 1- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà nội

 - Điện thoại: 024 3936 9762 - 024 3825 2666

 - Email: pkdhabook@gmail.com 

* Ghi chú : Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản 

lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà 

trường. Sách của các khối lớp 5;9;12 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.
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